
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

1. Giới thiệu chung về dự toán và gói thầu 

- Tên dự toán: Vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Việt Yên; Mua chế phẩm vi sinh và dịch vụ xúc đảo trộn rác, phun 

chế phẩm tại bãi tập kết rác thải của các thôn trên địa bàn xã Việt Yên. 

- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Việt Yên; Mua chế phẩm vi sinh và dịch vụ xúc 

đảo trộn rác, phun chế phẩm tại bãi tập kết rác thải của các thôn trên địa bàn xã Việt Yên.   

- Chủ đầu tư: Văn phòng HĐND và UBND xã Việt Yên. 

- Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách xã 2025.  

- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày. 

2. Quy mô gói thầu: 

- Cung cấp xe gom rác và dịch vụ vận chuyển rác thải sinh hoạt bằng xe tải thùng rời tại xã Việt Yên vận chuyển đến địa điểm đổ 

rác. 

- Cung cấp chế phẩm vi sinh và dịch vụ xúc đảo trộn rác, phun chế phẩm tại bãi tập kết rác thải của các thôn trên địa bàn xã Việt 

Yên.    

 3. Yêu cầu về kỹ thuật 

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật - Chỉ dẫn kỹ thuật được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và 

tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.  

Yêu cầu về mặt kỹ thuật - Chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau: 

3.1. Yêu cầu về công việc thực hiện 

3.1.1  Vận chuyển rác thải sinh hoạt bằng xe tải thùng rời tại xã Việt Yên vận chuyển đến địa điểm đổ rác (cự ly từ 11-20 

km). 

a. Phạm vi công việc: 

- Vận chuyển rác thải sinh hoạt từ các bãi tập kết rác tại xã Việt Yên vận chuyển đến địa điểm đổ rác, cự ly vận chuyển từ 11-20 

km. 

- Không bao gồm công tác thu gom rác thủ công. 

- Thực hiện định kỳ hàng ngày hoặc theo yêu cầu đột xuất của chủ đầu tư. 



- Rác thải phát sinh mới trong ngày phải được vận chuyển hết, không để rác tồn đọng tại các điểm tập kết qua đêm. 

b. Yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn thực hiện 

- Về phương tiện vận chuyển: 

+ Sử dụng xe tải thùng rời, có tải trọng phù hợp với khối lượng rác thực tế, tối thiểu từ 6 tấn trở lên. 

+ Xe vận chuyển phải: 

 Có đăng ký, đăng kiểm còn hiệu lực. 

 Trang bị bạt che kín toàn bộ thùng xe, tránh rơi vãi, phát tán mùi hôi hoặc nước rỉ rác. 

 Có dán nhãn hoặc logo của đơn vị thực hiện vận chuyển rác thải sinh hoạt, đảm bảo nhận diện rõ ràng. 

+ Xe phải được vệ sinh, khử mùi định kỳ; bảo đảm không gây tiếng ồn, khói bụi ảnh hưởng đến dân cư dọc tuyến. 

- Về quy trình vận chuyển: 

+  Tiếp nhận thông tin từ chủ đầu tư về thời gian, khối lượng, địa điểm vận chuyển. 

+ Bố trí phương tiện và nhân lực phù hợp với khối lượng rác thực tế từng khu vực. 

+ Thực hiện vận chuyển: 

 Đưa xe đến các điểm tập kết theo lịch trình; chất rác lên xe. 

 Rác phải được che chắn kín trong suốt quá trình vận chuyển. 

 Di chuyển theo đúng tuyến đường được phép, không dừng đỗ sai quy định. 

+ Đổ rác đúng địa điểm quy định: 

 Rác được đổ tại khu vực được chủ đầu tư phê duyệt. 

 Không đổ rác ra môi trường, khu vực công cộng, sông suối, kênh rạch. 

+ Làm sạch phương tiện và khu vực đổ rác sau khi hoàn thành: 

 Phun khử mùi, rửa xe, thu gom rác rơi vãi (nếu có) 

c. Yêu cầu về nhân lực và an toàn: 

- Lái xe phải có giấy phép lái xe hạng phù hợp, có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm lái xe vận chuyển rác; được trang bị bảo hộ đầy đủ: 

găng tay, ủng, khẩu trang, áo phản quang. 

- Thực hiện đúng quy định về an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. 



- Trong quá trình vận chuyển, nếu xảy ra sự cố (rò rỉ, rơi vãi, tắc đường...), phải khắc phục ngay và báo cáo cho chủ đầu tư. 

d. Yêu cầu về môi trường: 

- Tuyệt đối không để rác rơi vãi hoặc nước rỉ rác chảy xuống mặt đường. 

- Đảm bảo không phát sinh bụi, mùi hôi trong quá trình vận chuyển. 

- Có sổ nhật ký vận hành ghi rõ ngày, giờ, khối lượng, tuyến đường, người phụ trách. 

3.1.2  Cung cấp chế phẩm vi sinh và dịch vụ xúc đảo trộn rác, phun chế phẩm tại bãi tập kết rác thải của các thôn 

trên địa bàn xã Việt Yên 

3.1.2.1 Phạm vi công việc:  

- Xử lý rác thải sinh hoạt hữu cơ bằng chế phẩm vi sinh tại các bãi tập kết rác thải của các thôn trên địa bàn xã Việt Yên.  

- Phương pháp thực hiện: phun chế phẩm vi sinh kết hợp đảo trộn bằng máy xúc để tăng cường khả năng phân hủy, giảm mùi hôi, 

hạn chế ô nhiễm thứ cấp. 

- Công việc được thực hiện theo đợt định kỳ hoặc theo yêu cầu của chủ đầu tư, phù hợp với khối lượng rác phát sinh tại từng bãi. 

3.1.2.2 Yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn thực hiện 

a. Về nguyên vật liệu 

Chế phẩm vi sinh: 

Dạng chế phẩm: 

- Dạng dịch 

Thành phần chế phẩm có chứa đầy đủ các chủng vi sinh vật với các chỉ tiêu chất lượng sau:  

- Chủng vi sinh vật có khả năng phân giải các chất hữu cơ chứa cellulose, tinh bột, và protein:  

+ Bacillus spp. không thấp hơn 108 CFU/ml hoặc chủng vi sinh vật khác tương đương  

- Chủng vi sinh vật có khả năng sinh acid lactic và chất kháng khuẩn bacteriocin, cạnh tranh sinh trưởng với các vi khuẩn gây thối 

và một số vi khuẩn gây bệnh đường ruột: 

+ Lactobacillus spp. không thấp hơn 107 CFU/ml hoặc chủng vi sinh vật khác tương đương 

- Chủng vi sinh vật có khả năng sinh chất kháng sinh ức chế vi khuẩn gây thối và một số nấm gây bệnh: 

+ Streptomyces sp. không thấp hơn 106 CFU/ml hoặc chủng vi sinh vật khác tương đương. 



- Chủng vi sinh vật có khả năng sinh etanol cung cấp nguồn cacbon cho các vi sinh vật có lợi khác, nhằm kích thích sự tăng trưởng 

của các vi sinh vật có lợi khác trong đống ủ: 

+ Saccharomyces cerevisiae không thấp hơn 106 CFU/ml hoặc chủng vi sinh vật khác tương đương 

Quy cách đóng gói: 

- Đóng can từ 20 - 35 lít. Miệng can được dán màng seal sinh học tăng khả năng thoát khí, bên ngoài bảo vệ bằng nắp can có khóa 

an toàn, dán tem chống hàng giả. 

Hạn sử dụng: 

- 12 tháng. Tính từ thời điểm giao hàng, thời hạn sử dụng còn tối thiểu là 9 tháng 

Rỉ đường: 

Thành phần : 

- Axit amin 

- Nguyên tố đa vi lượng: Fe, Ca, N, P, K 

- Đường Glucose 

- Carbonhydrate  

Quy cách đóng gói: 

- Đóng can có trọng lượng từ 20 - 30 kg/can. 

Hạn sử dụng: 

- 12 tháng. Tính từ thời điểm giao hàng, thời hạn sử dụng còn tối thiểu là 9 tháng 

b. Về quy trình thực hiện 

- Khảo sát hiện trạng và xác định khối lượng rác thải sinh hoạt thực tế cần xử lý: 

 Trước mỗi đợt thực hiện, tiến hành khảo sát khối lượng rác thải tại từng bãi tập kết. 

 Lập biên bản khảo sát có xác nhận của đại diện của chủ đầu tư. 

 Khối lượng khảo sát thực tế là cơ sở xác định lượng chế phẩm, rỉ đường và thời gian thi công phù hợp. 

- Chuẩn bị vật tư và nhân lực: 

 Bàn giao chế phẩm vi sinh và rỉ đường theo số lượng được xác định từ kết quả khảo sát. 

 Tiến hành pha chế, ngâm ủ trong bể chứa hoặc thùng kín. 



- Thực hiện đảo trộn và phun chế phẩm 

 Sử dụng máy xúc để đảo trộn toàn bộ khối rác, đảm bảo tơi xốp và tạo điều kiện để vi sinh thẩm thấu đều. 

 Tiến hành phun đều chế phẩm vi sinh lên toàn bộ khối rác. 

- Theo dõi và đánh giá hiệu quả xử lý 

 Sau mỗi đợt xử lý, kiểm tra tình trạng rác (mùi, độ ẩm, thể tích, màu sắc). 

 Đảm bảo rác phân hủy nhanh, giảm mùi hôi rõ rệt, không còn hiện tượng rò rỉ nước rác ra môi trường xung quanh. 

c. Yêu cầu về thiết bị, nhân lực và an toàn 

- Thiết bị sử dụng: 

 Máy xúc: đảm bảo hoạt động tốt. 

 Bình phun hoặc máy phun chế phẩm (công suất phù hợp, có điều chỉnh tia phun). 

 Dụng cụ bảo hộ, bạt che, thùng ủ, bể pha chế phẩm. 

- Nhân lực: 

 Công nhân trực tiếp thao tác phải được tập huấn về an toàn hóa chất, quy trình pha chế và phun chế phẩm. 

 Người vận hành máy xúc phải có chứng chỉ nghề hợp lệ, tối thiểu 3 năm kinh nghiệm. 

- An toàn lao động và môi trường: 

 Trang bị bảo hộ đầy đủ: găng tay, ủng, khẩu trang, áo phản quang. 

 Không phun chế phẩm vào thời điểm gió mạnh hoặc mưa lớn. 

 Thu gom, xử lý toàn bộ bao bì, chai lọ sau sử dụng; không xả thải ra môi trường. 

3.1.3 Xe thu gom rác chuyên dụng loại 500L. 

a. Yêu cầu về thông số kỹ thuật:  

- Dung tích: 0,5m3 

- Kích thước tổng thể: 1319 x 1047 x 1030 mm 

- Kích thước thùng chứa: 1060 x 806 x 830 mm 

- Thanh đỡ chốt xoay thùng: Thép U80x40x5mm 

- Khung miệng thùng chứa bằng thép chữ V40x40, V50x50. 



- Thùng xe làm bằng tôn mạ kẽm dày 1,2mm. 

- Khung xe bằng thép ống mạ kẽm 33,5x3mm 

- Bánh xe to: Vành thép – lốp cao su đặc 560, nan hoa 12, 18 nan hoa. 

- Bánh cao su đúc bằng cao su được lưu hóa chống mài mòn cao. 

- Bánh xe nhỏ: Gang đúc, lốp cao su đặc 250. 

- Hàng mới 100% 

b. Thời gian bảo hành: 

- 12 tháng tính từ thời điểm bàn giao, nghiệm thu hàng hóa 

3.2 Yêu cầu về vệ sinh môi trường;  

Nhà thầu phải có cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thực hiện công việc.  

3.3 Yêu cầu về an toàn lao động; 

Nhà thầu có trách nhiệm trang bị đầy đủ các bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động, cụ thể: giày bảo hộ lao động, 

mũ bảo hộ, quần áo bảo hộ lao động, khẩu trang và một số trang thiết bị chuyên dụng nếu cần tùy vị trí và công việc. 

Nhà thầu phải thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác an toàn lao động tại các vị trí thực hiện dịch vụ. Khi phát hiện có vi phạm 

về an toàn lao động thì phải ngừng ngay công việc để khắc phục đảm bảo an toàn. 

Nhà thầu phải có thuyết minh và cam kết thực hiện các yêu cầu nêu trên. Cam kết tự chịu trách nhiệm an toàn lao động cho công 

nhân của mình, cho thiết bị và những người xung quanh; chịu mọi trách nhiệm pháp lý nếu để xảy ra các sự cố chủ quan gây mất an 

toàn lao động do không thực hiện đúng quy định. Thuyết minh và cam kết của nhà thầu là căn cứ đánh giá mức độ đáp ứng hệ thống 

đảm bảo chất lượng và phương pháp thực hiện của nhà thầu. 

4. Giải pháp và phương pháp luận:  

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, 

gồm các phần như sau:  

- Giải pháp và phương pháp luận; 

-  Kế hoạch công tác 

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm 

5.1 Nguyên tắc chung 



- Việc kiểm tra, nghiệm thu được thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu 2023, Nghị định 214/2025/NĐ-CP và các quy định 

pháp luật có liên quan. 

- Nghiệm thu được thực hiện trên cơ sở khối lượng công việc thực tế đã hoàn thành, phù hợp với hợp đồng và yêu cầu trong Hồ sơ 

mời thầu. 

- Chủ đầu tư và nhà thầu phối hợp thực hiện kiểm tra, nghiệm thu theo đúng chức năng, nhiệm vụ. 

5.2 Quy trình kiểm tra, nghiệm thu 

- Kiểm tra thường xuyên: Chủ đầu tư tổ chức giám sát quá trình thực hiện dịch vụ. 

- Nghiệm thu định kỳ hàng tháng. 

- Nghiệm thu theo giai đoạn (nếu có): Thực hiện khi có yêu cầu hoặc khi kết thúc một giai đoạn cụ thể theo hợp đồng. 

- Nghiệm thu hoàn thành – Thanh lý hợp đồng. 
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	c. Yêu cầu về nhân lực và an toàn:
	- Lái xe phải có giấy phép lái xe hạng phù hợp, có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm lái xe vận chuyển rác; được trang bị bảo hộ đầy đủ: găng tay, ủng, khẩu trang, áo phản quang.
	- Thực hiện đúng quy định về an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.
	- Trong quá trình vận chuyển, nếu xảy ra sự cố (rò rỉ, rơi vãi, tắc đường...), phải khắc phục ngay và báo cáo cho chủ đầu tư.
	d. Yêu cầu về môi trường:
	- Tuyệt đối không để rác rơi vãi hoặc nước rỉ rác chảy xuống mặt đường.
	- Đảm bảo không phát sinh bụi, mùi hôi trong quá trình vận chuyển.
	- Có sổ nhật ký vận hành ghi rõ ngày, giờ, khối lượng, tuyến đường, người phụ trách.
	Quy cách đóng gói:
	Quy cách đóng gói: (1)
	a. Yêu cầu về thông số kỹ thuật:
	- Dung tích: 0,5m3
	- Kích thước tổng thể: 1319 x 1047 x 1030 mm
	- Kích thước thùng chứa: 1060 x 806 x 830 mm
	- Thanh đỡ chốt xoay thùng: Thép U80x40x5mm
	- Khung miệng thùng chứa bằng thép chữ V40x40, V50x50.
	- Thùng xe làm bằng tôn mạ kẽm dày 1,2mm.
	- Khung xe bằng thép ống mạ kẽm (33,5x3mm
	- Bánh xe to: Vành thép – lốp cao su đặc (560, nan hoa (12, 18 nan hoa.
	- Bánh cao su đúc bằng cao su được lưu hóa chống mài mòn cao.
	- Bánh xe nhỏ: Gang đúc, lốp cao su đặc (250.
	- Hàng mới 100%
	b. Thời gian bảo hành:
	5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm

